
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Ktra Ktra
1 19125006 DH19DD Cao Thị Trâm Anh 5 7
2 19125011 DH19DD Nguyễn Vân Anh 5 3
3 19125012 DH19DD Trần Quỳnh Anh 5 1
4 19125013 DH19VT Trần Thị Mai Anh 4 10
5 19125014 DH19BQ Trần Thị Quế Anh 5 7
6 19115009 DH19CB Lê Nguyên Bảo 4 2
7 19125020 DH19BQ Nguyễn Tiểu Băng 5 6
8 19125033 DH19VT Thái Huệ Châu 6 5
9 19125059 DH19DD Nguyễn Minh Dũng 4 6

10 19149017 DH19QM Đặng Thị Thu Duyên 1 10
11 19125065 DH19VT Huỳnh Thị Kiều Duyên 5 7
12 19125068 DH19BQ Nguyễn Thị Mỹ Duyên 6
13 19125062 DH19VT Lê Chấn Dương 6 3
14 19125041 DH19BQ Nguyễn Phương Đan 5 4
15 19125042 DH19BQ Lê Thị Mỹ Đang 4 3
16 19125049 DH19DD Dương Thị Mộng Điệp 6 6
17 19115020 DH19CB Huỳnh Ngọc Đông 7 9
18 19125082 DH19DD Huỳnh Quang Hạ 3 6
19 19125087 DH19DD Dương Thị Thúy Hằng 5 7
20 19125095 DH19BQ Dương Thị Hiền 4 1
21 19125106 DH19BQ Tưởng Mai Hoa 5 6
22 19125108 DH19BQ Phan Huỳnh Mỹ Hòa 4 7
23 19125124 DH19BQ Lê Thị Thu Huyền 5 3
24 19131014 DH19CH Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh
25 19125116 DH19BQ Nguyễn Thị Lan Hương 10
26 19125117 DH19BQ Phan Thị Hương 9 10
27 19125134 DH19DD Lê Đỗ Mỹ Khanh 5 2
28 19125144 DH19DD Lê Hoàng Kim 5 7
29 19125182 DH19DD Nguyễn Thanh Minh 4 4
30 19125187 DH19DD Nguyễn Thị Diễm My 1 9
31 19131023 DH19CH Nguyễn Ly Na 4 8
32 19125200 DH19VT Lê Thị Bích Ngân 5 8
33 19125205 DH19DD Nguyễn Thị Thu Ngân
34 19125570 DH19VT Thị Tuyết Ngân 5 2



35 19125211 DH19VT Huỳnh Trung Nghĩa 5 1
36 19125212 DH19DD Bùi Kim Ngọc 5 4
37 19125213 DH19DD Đoàn Thị Kim Ngọc 2 4
38 19125214 DH19DD Dương Thảo Ngọc
39 19125225 DH19VT Nguyễn Ngọc Minh Nguyên 4 10
40 19125243 DH19DD Nguyễn Huỳnh Thúy Nhi 5 7
41 19125250 DH19DD Trần Thị Yến Nhi 5 8
42 19125251 DH19DD Võ Nguyễn Hoàng Nhi 5 6
43 19125252 DH19VT Võ Thị Yến Nhi 6 7
44 19125267 DH19DD Nguyễn Lê Hồng Nhung 5 7
45 19125254 DH19VT Dương Thị Quỳnh Như 2 8
46 19125256 DH19BQ Hồ Thị Quỳnh Như 1 4
47 19125257 DH19DD Lê Thị Huỳnh Như 5 7
48 19125264 DH19DD Vũ Thị Quỳnh Như 5 1
49 19125270 DH19VT Nguyễn Thị Ninh 2 8
50 19125271 DH19DD Phan Thị Mỹ Nữ 5 7
51 19115086 DH19CB Lê Công Phát 5 7
52 19131038 DH19CH Đoàn Minh Phương
53 19115092 DH19CB Lê Thanh Phương 1
54 19131042 DH19CH Âu Thị Quyên Quyên 2 6
55 19125291 DH19DD Hồ Thị Tố Quyên 5 6
56 19125293 DH19DD Nguyễn Thị Trúc Quyên 6 8
57 19125300 DH19DD Phạm Thị Ngọc Quỳnh 1 10
58 19125302 DH19BQ Đinh Hải Sơn 1 2
59 19125331 DH19DD Nguyễn Phương Thảo 7 10
60 19125333 DH19DD Nguyễn Thị Thanh Thảo 4 10
61 19125335 DH19DD Nguyễn Thị Thanh Thảo 5 9
62 19125336 DH19DD Nguyễn Thị Thu Thảo 5 10
63 19131047 DH19CH Trần Thị Thanh Thảo 2 6
64 19125339 DH19DD Trần Thị Thu Thảo 1 7
65 19125318 DH19VT Nguyễn Thị Xuân Thẩm 5 10
66 19131048 DH19CH Trương Văn Thể 4 6
67 19125348 DH19DD Lê Thị Minh Thơ 5 5
68 19125366 DH19BQ Nguyễn Thị Hồng Thủy 5 4
69 19125376 DH19DD Quách Thị Kim Thủy 5 7



70 19125368 DH19DD Đào Thị Thúy 5 4
71 19115124 DH19CB Nguyễn Thị Thanh Thuý 5 6
72 19125370 DH19DD Tôn Thị Thanh Thúy 5 6
73 19125353 DH19BQ Nguyễn Minh Thư 5 3
74 19125355 DH19DD Phạm Nam Thư 4 3
75 19125364 DH19DD Võ Thị Ngọc Thương 5 4
76 19125387 DH19DD Nguyễn Thị Yến Tiền 3 4
77 19125385 DH19VT Lê Minh Tiến 4 3
78 19125386 DH19DD Nguyễn Phước Tiến 5 2
79 19131060 DH19CH Nguyễn Lê Thiên Trang 5 6
80 19125405 DH19DD Nguyễn Thị Phương Trang 6
81 19125436 DH19VT Văn Thị Thanh Tuyền 8 6
82 19125438 DH19DD Hồ Trần Phương Uyên 5 6
83 19125442 DH19DD Đào Thanh Vân 5 9
84 19125453 DH19DD Nguyễn Lê Ngọc Vy 4 4
85 19125455 DH19VT Phạm Trần Thảo Vy 5 8


